Phụ lục

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 

· Danh mục tài liệu tham khảo được đặt sau danh mục các công trình khoa học của học viên cao học (HVCH)

· Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch, kể cả tài liệu bằng tiếng Trung Quốc, Nhật … Đặc biệt đối với các tài liệu ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh và tiếng nước sở tại, tựa bài đều phải có phần dịch ra tiếng Anh.
Ví dụ:

Nguyen, P. T. (2012) Ứng Dụng Hợp Chất Pin Mặt Trời [Implementations of Chemical Compounds in Solar Battery], Nature, 2(3), pp.235 - 240.
Kawabata, Y. (1947) 雪国 (Yukiguni) [Snow Country). Japan.
· Tài liệu tham khảo bao gồm các tài liệu được trích dẫn, sử dụng và đề cập trong luận văn.

· Tuỳ theo từng chuyên ngành và yêu cầu của các tạp chí quốc tế về trích dẫn mà tài liệu tham khảo được trích dẫn theo các phong cách trích dẫn khác nhau. Các loại phong cách trích dẫn phổ biến như:

· APA 7th (thường dùng trong khối ngành Giáo dục, Tâm Lý học và Khoa học)
Link:https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples

· MLA (thường dùng trong khối ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn)
Link: https://pitt.libguides.com/citationhelp/ieee
· Harvard Referencing Style (thường dùng trong khối ngành Y Dược và Khoa học Sức khỏe)
Link: https://libraryguides.vu.edu.au/harvard/home
· IEEE (thường dùng trong khối ngành Khoa học Tự nhiên và Kỹ Thuật)
Link:https://ieeeauthorcenter.ieee.org/wp-content/uploads/IEEE-Reference-Guide.pdf
· Hướng dẫn chi tiết một vài phong cách phổ biến theo một vài loại tài liệu đọc phổ biến thường được dùng trong nghiên cứu khoa học. 
	Types of reading materials 

(Loại tài liệu)
	APA 7th
	IEEE
	Harvard referencing style

	In-text citation

(trích dẫn khi viết)
	- (Author, Year)

- Author (Year)
	- [#] (ex: [1], [3], [5]) 

- [1] – [5]
	- Author (Year, page numbers)

- (Author, year, page numbers)

	Article

(Báo khoa học)
	Authors' name. (year). Article title. Title of Journal, Volume(Issue), Page range of article. DOI (presented as a hyperlink, for example https://doi.org/xxxxx).
	[#] Authors' name, “Title of article," Title of Journal, vol. #, page numbers, year.
	Authors' name. (year) ‘Title of article'. Title of Journal. Volumn(issue/season/etc), page numbers.

	
	ex: Hallion, M., Taylor, A., Roberts, R., & Ashe, M. (2019). Exploring the association between physical activity participation and self-compassion in middle-aged adults. Sport, Exercise, and Performance Psychology, 8(3), 305–316. https://doi.org/10.1037/spy0000150
Nguyen, N. V., Tran, K. & Le, L. (2006) Vấn đề dạy và học trong trường nghề [Teaching and learning issues in vocational schools]. Giáo Dục Nghề [Vocational Education], 2(3), 8-15. https://doi.org/10.1167/voce00016785.
	ex: [4] G. Liu, K. Y. Lee, and H. F. Jordan, "TDM and TWDM de Bruijn networks and ShuffleNets for optical communications," IEEE Trans. Comp., vol. 46, pp. 695-701, June 1997.

[11] P. Huynh, Y. N. Lam, and T. Nguyen, “Gốm sứ ứng dụng trong ngành nghiên cứu vật liệu [Applied ceramics in material studies],” Vật Liệu Mới [New Materials], vol. 57, pp. 789-800, September 2018.
	ex: Mitchell, J.A. ‘How citation changed the research world’, The Mendeley, 62(9), p70-81.

Bui, N.N. ‘Căng thẳng làm kiệt quệ khả năng miễn dịch [Stress as the main cause of immunological exhaustion]’, Y học tinh thần [Medicine of the mind], 86(9), p20-30.

	Conference paper/ Proceedings

(Bài báo hội nghị/ Tuyển tập hội nghị)
	Authors' name. (Year). Title of paper. Proceedings Title, (country), Volume(Issue), Page range of the article. DOI (presented as a hyperlink, for example https://doi.org/xxxxx).
	[#] Authors' name, “Title of paper,” in Abbreviated Name of Conf., (location of conference is optional), (Month and day(s) if provided). Place: Source, year. pp. xxx-xxx
	Author or authors of paper. Year. ‘Title of paper.’ Editors of conference proceedings, Title of conference proceedings, Location of conference, Date of Conference (if available)



	
	ex: Duckworth, A. L., Quirk, A., Gallop, R., Hoyle, R. H., Kelly, D. R., & Matthews, M. D. (2019). Cognitive and noncognitive predictors of success. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 116(47), 23499–23504. https://doi.org/10.1073/pnas.1910510116
Ly, L.L (2019) Nhận thức căng thẳng [Awareness of stress]. Hội Nghị Tâm Thần [Proceedings of Mental Health], HCMC, 178(27), 118-123. https://doi.org/11.1906/astres.186790062.
	ex: [7] L. Liu and H. Miao, "A specification based approach to testing polymorphic attributes," in Formal Methods and Software Engineering: Proceedings of the 6th International Conference on Formal Engineering Methods, ICFEM 2004, Seattle, WA, USA, November 8-12, 2004, J. Davies, W. Schulte, M. Barnett, Eds. Berlin: Springer, 2004. pp. 306-19. (Bài báo hội nghị)

[20] T. K. Pham and B. H. Dang, Eds., “Điện giật và các tai nạn về điện trong mùa lũ [Electric shock and other electric accidents during flooding seasons],” in ĐVKH, Đồng Tháp Mười, August 15 - 20, 1998, pp.10-17. (tuyển tập hội nghị)
	Hay, B 2016, ‘Drone tourism: a study of the current and potential use of drones in hospitality and tourism’, CAUTHE 2016: the changing landscape of tourism and hospitality: the impact of emerging markets and emerging destinations, Blue Mountains, Sydney, 8-11 February.

Luu, G. 2017. ‘Cột sống và tư thế ngồi [Spine and sitting positions]’, YHĐS 2017: thay đổi lối sống [Lifestyle change], HCMC, 3-4 November.

	Book

(Sách)
	Author names (year). Title of book. Publisher.
	[#] Author names, Ed., Title of book, xth ed. City of Publisher, (only U.S. State), Country: Abbrev. of Publisher, year.
	Authors' name.Year, Title of book, Edition, Publisher, Place of Publication.

	
	ex: Sapolsky, R. M. (2017). Behave: The biology of humans at our best and worst. Penguin Books.

Hoang, P. H. (2021) Sợ hãi và sự chạy trốn [Fear and escaping]. Sách Tâm Lý. 
	ex: [1] D. Sarunyagate, Ed., Lasers. New York: McGraw-Hill, 1996.

[9] K.D. Vu, Ed., Cấu trúc kẹp tóc [Structures of hair pins]. Cần Thơ: NXB Kỹ Thuật, 1990. 
	Crauder, B, Evans, B, Johnson, J & Noell, A 2018, Quantitative literacy: thinking between the lines, W.H. Freeman, New York, NY.

Hoang, N.T. & Quach, T. V. 2002, Chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ từ 3 đến 6 tuổi [Caring and nuturing 3-6-year-old children], NXB Sức Khoẻ, HCMC.

	Book chapters in edited books

(Chương sách)
	Author name (Year). Title of the book chapter. In Editors' names (Eds.), Title of the book (edited version, page range of the chapter). Publisher's Name. 
	Author names, “Title of chapter in the book,” in Title of Book, xth ed., vol.x, Editor Names, Ed. City of Publisher, State (only U.S.), Country: Abbrev. of Publisher, year, ch. x, sec. x, pp. xxx–xxx.
	Author names. (year). ‘Title of chapter’ in editor(s) surname, initials (ed(s).) Title of book. Edition. Place of publication: publisher, page numbers.

	
	ex: Dillard, J. P. (2020). Currents in the study of persuasion. In M. B. Oliver, A. A. Raney, & J. Bryant (Eds.), Media effects: Advances in theory and research (4th ed., pp. 115–129). Routledge.

Phan, N. (2022) Lối sống lành mạnh trong thời đại số [Healthy lifestyle in the digital era]. In M. B. Ngo, H. H. Do, & A. D. Duong (Eds.), Công nghệ và cuộc sống [Technology and life] (5th ed., pp. 67-89). NXB Công Nghệ.
	ex: [2] G. O. Young, "Synthetic structure of industrial plastics," in Plastics, 2nd ed., vol. 3, J. Peters, Ed. New York: McGraw-Hill, 1964, pp. 15-64.

C. Nguyen, “Hệ thống nước nông thôn” [Water systems in countrysides],” in Nông Thôn Mới [New Countrysides], An Giang: NXB Đồng Tháp, 1987, ch.3, pp. 23-35.
	ex: Troy B.N. (2015) ‘Harvard citation rules’ in Williams, S.T. (ed.) A guide to citation rules. New York: NY Publishers, pp. 34-89.

Ngo Q.N. (1988) ‘Những vấn đề liên quan đến dầu gió [Issues related to oil treatment]’ in Nguyen, H.G. & Dang, L.G. (eds.) Sức khoẻ tuổi già [Senior citizen's health]. Tây Nguyên: NXB Tây Nguyên Thượng, pp. 14-23.

	Online sources: A web page 

(Trang web từ web tin tức)
	Authors' name (Year, Date). Title. Name of Source. hyperlink. 
	[#] Authors' name, “Page title.” Website title. Web address (access date retrieved)
	Authors' name. (Year) Title of page/site [Online]. Available at: Web address (Accessed: day month year)

	
	ex: National Institute of Mental Health. (2018, July). Anxiety disorders. U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/anxiety-disorders/index.shtml


Nguyen, N.K. (2015) Mối liên hệ giữa căng thẳng và bánh ngọt [Relations between stress and cake]. Savourdays. https://www.savourdays.org/vn/stress-cake/psy/psy-health-love.html
	ex: [9] M. Crawford, "Catching the Sun." asme.org. https://www.asme.org/engineering-topics/articles/renewable-energy/catching-the-sun (accessed Feb. 5, 2022).

[6] T. Nguyen, “Cấu trúc đường trong bánh ngọt [Sugar structure in cake].” Phụ Nữ Ngày Nay [Today's Women]. https://www.pnnn.vn/sugarstruc-cake/CAKE/science/567255/edited/4 (truy cập ngày 22 tháng 11)
	ex: Mitchell, J.A. (2017) How and when to reference [Online]. Available at: https://www.howandwhentoreference.com/ (Accessed: 27 May 2017)

Vu, M. M. (2017) Chăm sóc sức khỏe học sinh [Caring for students' health], Y Học Học Đường [School Medicine] [Online]. Available at: https://www.yhochocduong.edu.vn/2017/4/suckhoe-hocsinh (Truy cập: ngày 26 tháng 09 2020)


· Ghi chú: Những hướng dẫn và ví dụ trong bảng trên chỉ là một vài ví dụ phổ biến tham khảo. Để biết thêm chi tiết và hướng dẫn cụ thể của các loại tài liệu khác theo từng phong cách trích dẫn, học viên cần tham khảo theo đường link hướng dẫn đính kèm trong tài liệu này.

· Khuyến khích sử dụng các phần mềm hỗ trợ trích dẫn như (EndNote hoặc Mendeley) để quản lý tài liệu và hỗ trợ trích dẫn theo cách phong cách khác nhau một cách dễ dàng, hiệu quả và tiết kiệm thời gian. 

Mẫu 1: Trang bìa ngoài luận văn, in trên bìa cứng

Mẫu 2: Trang phụ bìa luận văn


Mẫu 3: Trang bìa ngoài tiếng Anh in trên bìa cứng
(Dành cho HVCH viết luận văn bằng Tiếng Anh)


Mẫu 4: Trang phụ bìa tiếng Anh

(Dành cho HVCH viết luận văn bằng Tiếng Anh)


Mẫu 5: Lời cam đoan
LỜI CAM ĐOAN

Tôi cam đoan luận văn thạc sĩ ngành  ……., với đề tài …… là công trình khoa học do Tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn của …… . 
Những kết quả nghiên cứu của luận văn hoàn toàn trung thực và chính xác. 
Học viên cao học
(Ký tên, ghi họ tên)

Mẫu 6a: Trang thông tin luận văn tiếng Việt

TRANG THÔNG TIN LUẬN VĂN
(khoảng 1 – 1.5 trang A4)

Tên đề tài luận văn: 

Ngành:

Mã số ngành:

Họ tên học viên cao học:

Khóa đào tạo:

Người hướng dẫn khoa học: (ghi rõ học hàm, học vị, họ và tên CBHD)

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG.HCM 

1. TÓM TẮT NỘI DUNG LUẬN VĂN:

2. NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN VĂN:

Cần nêu lên các ý chính như sau:

· Những kiến nghị, nhận định, luận điểm, kết quả cụ thể của riêng tác giả rút ra được sau khi hoàn thành đề tài luận văn

· Những ý kiến, nhận định, luận điểm, kết quả này phải là mới, chưa được những người nghiên cứu trước nêu ra. Không nêu lại những ý kiến nhận định, luận điểm, kết quả có tính chất giáo khoa, kinh điển hay đã biết, lặp lại của người khác

· Những kết luận mới này cần nêu rất cụ thể, ngắn gọn, lượng hóa được và cần được diễn đạt một cách khách quan, khoa học có thể chuyên sâu. Không dùng cụm từ mang tính chất đánh gia như “lần đầu tiên”, “đầy đủ nhất”, “sâu sắc nhất”, “rất quan trọng” hay những từ quá chung chung có thể đúng cho bất kỳ luận văn nào

· Không mô tả hay nêu lại những công việc mà tác giả đã tiến hành trong quá trình thực hiện đề tài như: “đã xây dựng”, “đã hoàn thiện”, “đã nêu lên”, “đã làm sáng tỏ”, “đã nghiên cứu một cách có hệ thống” hay “đã tổng kết, hệ thống hóa”

3. CÁC ỨNG DỤNG/ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN HAY NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU 

Mẫu 6b: Trang thông tin luận văn tiếng Anh
THESIS INFORMATION
(1 – 1.5  A4 pages)

Thesis title: 

Speciality:

Code:

Name of Master Student:

Academic year:

Supervisor:

At: VNUHCM - University of Science
1. SUMMARY:

2. NOVELTY OF THESIS:

3. APPLICATIONS/ APPLICABILITY/ PERSPECTIVE 

Mẫu 7: Xác nhận của nhóm tác giả
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


XÁC NHẬN CỦA TẬP THỂ NHÓM NGHIÊN CỨU

(Về việc đồng ý cho HVCH sử dụng bài báo khoa học trong luận văn thạc sĩ)

Tôi tên:

Là học viên cao học ngành

Khóa năm: 
      của trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.

Tôi đã sử dụng các bài báo khoa học được nêu dưới đây trong luận văn thạc sĩ của Tôi với tên đề tài luận văn “……” và sẽ được bảo vệ tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Kính đề nghị nhóm tác giả xác nhận và đồng ý cho Tôi được sử dụng các bài báo khoa học này trong luận văn thạc sĩ của Tôi.

Danh sách các bài báo gồm:

Bài 1.

Bài 2. 

TP. Hồ Chí Minh, ngày ….. tháng     năm 

  Học viên cao học

   (Ký và ghi rõ họ tên)

Phần xác nhận của nhóm tác giả:

(Nếu nhóm tác giả có người nước ngoài thì thành viên là người nước ngoài có thể gửi email xác nhận đính kèm văn bản này)

	Số thứ tự bài như liệt kê bên trên
	Họ tên thành viên tác giả
	Xác nhận của nhóm tác giả

(ký và ghi rõ họ tên)

	
	1
	

	Bài 1
	2
	

	
	3
	

	
	1
	

	Bài 2
	2
	

	
	3
	


Mẫu 8: Trích ngang bài báo khoa học liên quan Luận văn Th.S
TRÍCH NGANG THÔNG TIN BÀI BÁO KHOA HỌC 

LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN THẠC SĨ
Phần 1: HVCH KÊ KHAI THÔNG TIN BÀI BÁO KHOA HỌC

Họ tên HVCH: 




Cơ quan công tác của HVCH:

Ngành học:




Khóa học:

Người hướng dẫn luận văn:

· HDC: (ghi rõ học hàm, học vị, họ tên CBHD, tên CQCT của CBHD)

· HDP (nếu có): (ghi rõ học hàm, học vị, họ tên CBHD;  tên CQCT của CBHD)

	Stt
	Tên bài báo
	Nhóm tác giả (*)


	Năm đăng
	Tên Tạp chí/ Hội thảo/ …
	Xếp loại Tạp chí / …
	Nội dung bài báo phù hợp với mục, chương nào trong luận văn
	 Tính mới của bài báo

	1
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


(*): ghi đầy đủ và đúng thứ tự các thành viên trong nhóm tác giả.

Cam đoan của HVCH: Tôi xin cam đoan nội dung trích ngang trên là hoàn toàn chính xác, đúng nội dung đã thể hiện trong bài báo, đồng thời cũng đã được thông qua người hướng dẫn. Tôi hoàn toàn chịu trách trước pháp luật nếu có sự sai trái.

	XÁC NHẬN CỦA TẬP THỂ CBHD

(Ký và ghi rõ họ tên)


	Ngày  ……. tháng ……….  năm  ………..

HVCH



Phần 2: XÉT DUYỆT CỦA ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH NGÀNH ĐÀO TẠO (xác định các bài báo khoa học đáp ứng tiêu chuẩn qui định về điều kiện bài báo của HVCH trước khi bảo vệ luận văn theo Quyết định 1393/QĐ-ĐHQG)

Mẫu 9: Xác nhận tác giả chính
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


XÁC NHẬN TÁC GIẢ CHÍNH BÀI BÁO KHOA HỌC 

(Dùng cho HVCH nhóm ngành Toán không đứng tên đầu trong các bài báo khoa học) 

Tôi tên:

Là học viên cao học ngành

Khóa năm: 


của trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Theo Qui chế đào tạo thạc sĩ của ĐHQG-HCM và trường ĐH KHTN, qui định về bài báo khoa học đối với Chương trình nghiên cứu để được bảo vệ luận văn thạc sĩ thì HVCH phải có ít nhất 1 bài báo do HVCH là tác giả chính (tác giả đứng tên đầu). 

Do qui định của tạp chí, các bài báo Tôi đã đăng trong thời gian là học viên cao học không xếp tên tác giả chính là người đứng đầu. Vì vậy kính đề nghị nhóm tác giả xác nhận Tôi là tác giả chính của các bài báo dưới đây để Tôi có thể dùng trong hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ của Tôi tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Danh sách các bài báo:

Bài 1.

Bài 2. 

TP. Hồ Chí Minh, ngày ….. tháng     năm 

  HỌC VIÊN CAO HỌC
   (Ký và ghi rõ họ tên)

Phần xác nhận của nhóm tác giả:

(Nếu nhóm tác giả có người nước ngoài thì thành viên là người nước ngoài có thể gửi email xác nhận đính kèm văn bản này)

	Số thứ tự bài như liệt kê bên trên
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TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (cỡ chữ 16)
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